
TT Họ và tên
Địa chỉ thửa

đất
Thửa
đất 

Tờ bản đồ 
Loại đất

hiện trạng

Loại đất
đề nghị
CMĐ

Ghi chú

I

1 Nguyễn Đình Lành Củm Hạ 1 117 P1-15 CLN ONT

2 Nguyễn Đình Hoành Củm Hạ 1 200 P1-15 CLN ONT

3 Nguyễn Hồng Linh Củm Hạ 1 141 1 TRS ONT

4 Vũ Quốc trị
Củm Thượng

1
31b P4-43 CLN ONT

5 Nguyễn Văn Thành Củm Hạ 1 125 28 CLN ONT

6 Bùi Đắc Quang Giàng Thàng 687 1 RSX ONT

7 Trần Quốc Tịch
Củm Thượng

1
188a P2-35 CLN ONT

8 Nguyễn Văn Thành
Củm Thượng

1
65 P2-35 RSX ONT

9 Trịnh Thị Mát Củm Hạ 1 153 23 Ao HNK

10 Hoàng Đăng Tính Củm Hạ 1 150 P2-20 RSX ONT

11 Doãn Thị Dinh Giàng Thàng 43 P4-43 TRS ONT

12 Hồ Văn Tiến
Củm Thượng

1
73 P3-36 CLN ONT

13 Nguyễn Thị Thảo
Củm Thượng

1
166a P2-35 CLN ONT

14 Doãn Văn Đáng Giàng Thàng 707 1 RSX ONT

15 Dương Thị Đào Giàng Thàng 252 51 CLN ONT

16 Đỗ Thị Lương Củm Hạ 1 45 P2-25 CLN ONT

17 Nguyễn Thị Thanh Hiền Tòng Mòn 136 tờ 47 HNK ONT

18 Bùi Văn Thắng Tòng Mòn 135 tờ 47 HNK ONT

19
Nguyễn Thị Thanh
Huyền

Tòng Mòn 137 tờ 47 HNK ONT

20 Đỗ Trọng Hoan Củm Hạ 1 39 P2-25 CLN ONT

21 Tẩn A Ngữ Giàng Thàng 609 1 RSX ONT

22 Phạm Thị Kim Lý Giàng Thàng 222 P4-49 CLN ONT

23 Phàn Thị Liên Giàng Thàng 153 45 CLN ONT

24 Trần Tùng Lâm Giàng Thàng 88c P4-49 CLN ONT

25 Nguyễn Thị Hằng Giàng Thàng 257 51 TRS ONT

26 Tạ Văn Duy Củm Thượng 1 123 P3-40 CLN ONT

27 Doãn Văn Tiến Củm Thượng 1 66 P4-43 RSX ONT

28 Doãn Thị Nga Củm Thượng 1
106 

(tách từ
69)

P4-43 CLN ONT

29 Vi Văn Siềng Củm Thượng 1 29b
P2-36 
(P3-36)

CLN ONT

30 Đào Thị Hòa Củm Hạ 1 91 P1-6 RSX ONT

31 Đặng Văn Vẩy Củm Hạ 1 152 1 RSX ONT

32 Bùi văn Tiến Củm Hạ 1 55 1 RSX ONT

33 Vi Thị Pín Củm Hạ 2 122 P4-49 CLN ONT

34 Nguyễn Bá Biên Củm Hạ 1 104 P2-21 RSX ONT

35 Trần Thị Mến Củm Hạ 1 144 1 RSX ONT

36 Nguyễn Văn Mạnh Củm Hạ 1 32 P1-15 CLN ONT

37 Nguyễn Phương Thúy Giàng Thàng 221 51 CLN ONT
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38 Đặng Văn Đạt
Củm Thượng

1
129 34 RSX CLN

39 Phạm Văn Bằng Củm Hạ 1 115 1 RSX ONT

40 Hoàng Văn Hồi Củm Hạ 2 177 23 TRS ONT

41 Nguyễn Thị Chút Củm Thượng 1 92 P3-36 CLN ONT

42 Nguyễn Minh Hướng Giàng Thàng 115 51 CLN ONT

43 Bùi Văn Quang Giàng Thàng 243 51 CLN ONT

44 Trần Văn Hạnh Củm Hạ 1 89 P1-6 RTS ONT

45 Vi Văn Chưởng Củm Thượng 1 148 30 RSX ONT

46 Phạm Văn Trụ Củm Thượng 1 17 P4-43 CLN ONT

47 Đặng Văn Kim Củm Hạ 1 194 P1-15 RSX ONT

48 Hồ Văn Chun Củm Hạ 2 343 1 RSX CLN

49 Hoàng Ngọc Tăng Củm Thượng 1 111 34 CLN ONT

50 Nguyễn Văn Vinh Củm Hạ 1 229 P1-14 CLN ONT

51 Lê Hữu Chính Củm Hạ 1 93 26 TRS ONT

52 Bàn Thị Liền Củm Hạ 1 57 27 RSX CLN

53 Bùi Thị Chín Củm Hạ 1 291 P1-11 CLN ONT

54 Bùi Thị Miên Củm Hạ 1 220 P1-11 CLN ONT

55 Nguyễn Thị Đầm Củm hạ 1 131 15 Lua ONT

56 Vũ Đức Thành Củm Hạ 1 228 P2-26 CLN ONT

57 Dương Văn Công Tòn Mòn 171 47 CLN ONT

58 Nguyễn Văn Chinh Giàng Thàng 255 51 CLN ONT

59 Trần Văn Toàn Củm Hạ 1 230 P1-11 TRS ONT

60
Hoàng Thị Mấu (Hoàng
Thị Mơ)

Củm Hạ 1 22b P1-15 CLN ONT

61 Nguyễn Văn Tiếp Giàng Thàng 714 1 TRS ONT

62 Lê Thanh Hải Củm Hạ 1 38 P1-15 CLN ONT

63 Bùi Thị Hường Tòng Mòn 161 48 TRS ONT

64 Bùi Đức Thoan Tòng Mòn 79b p4-45 CLN ONT

65 Bùi Văn Thương Củm Hạ 1 113 9 CLN ONT

66 Hoàng Thị Sen Củm Hạ 1 143 15 CLN ONT

67 Phan Văn Ngân Củm Hạ 1 26 P2-20 LUC ONT

68 Hoàng Thị Xuân Thu Củm Hạ 1 107 P1-14 CLN ONT

69 Đàm Thị Hồng Loan Củm Hạ 1 106 P1-14 CLN ONT

70 Vũ Thị Thúy Củm Hạ 1 182 P1-14 CLN ONT

71 Đặng Văn Tám
Củm Thượng

1, Giàng
Thàng

157 45 CLN ONT

72 Dương Thị Phượng Tòng Mòn 130 50 RSX ONT

73 Đỗ Khắc Dũng Tòng Mòn 716 1 RSX ONT

74 Nguyễn Đình Chiểu Giàng Thàng 639 1 RSX TMD

75 Phan Thị Lan Giàng Thàng 213  P4-49 CLN ONT
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